
 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM  

LÝ LỊCH KHOA HỌC  
Áp dụng cho cán bộ tham gia giảng dạy tại  

Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM  

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Họ và tên PHẠM THỊ NHẬT LỆ Năm sinh 1994 

Học 
hàm 

 Học vị  Thạc sĩ Giới tính Nữ 

Chức vụ hành chính   CMND 066194005049 

Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng 

Tên phòng, khoa, bộ 
môn 

Khoa Kinh tế / Bộ môn Kế toán – Tài chính 

Tên cơ quan công tác  Trường Đại học Nông lâm TPHCM 

Địa chỉ cơ quan  Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại cố định  (Điện thoại đơn vị)  Di động 0934393337 

Email  le.phamthinhat@hcmuaf.edu.vn Fax  

Email cá nhân lepham003@gmail.com 

Số tài khoản ngân hàng 1390277284 

Mở tại ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV 

Tên chi nhánh ngân 
hàng 

Chi nhánh Quận 3 – TP.HCM 

 
 
2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

Quá trình đào tạo 

Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành  Học vị 

5/2021 – 
9/2023 

Trường Đại học Kinh tế 
TP.HCM 

Tài chính – Ngân hàng Thạc sĩ 

8/2017 – 
12/2020 

Trường Đại học Kinh tế 
TP.HCM 

Kinh doanh quốc tế Cử nhân 

    

    

Các khóa đào tạo khác (nếu có) 

Năm cấp  Tên cơ sở đào tạo  Tên khóa đào tạo  Văn bằng/Chứng chỉ 

2024 Trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội 2 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp 
giảng viên đại học 

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp giảng viên đại học 

2024 Trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM 

Lớp Bồi dưỡng QPAN đối 
tượng 4 

Chứng chỉ Bồi dưỡng QPAN đối tượng 4 

    

    

 
 

 



 
 
 
 
 
3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

Thời gian Cơ quan công tác  Địa chỉ & điện thoại  Chức vụ 

8/2024 – nay Trường Đại học Nông Lâm TP. 
HCM 

Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. 
Thủ Đức, TP.HCM Giảng viên 

    

    

    

 
 
4. NGOẠI NGỮ (Nhận xét theo các mức: A - Yếu; B - Trung bình; C - Khá; D - Thành thạo)  

Ngoại ngữ Nghe Nói  Đọc  Viết 

Tiếng Anh C B C B 

Tiếng Nhật C B C B 

Tiếng Đức B B B B 

 
 

hoặc  

Chứng chỉ Quốc tế (cụ thể loại chứng chỉ, số điểm, năm cấp)  

1.​ Tiếng Anh: Chứng chỉ TOEIC 860/990, năm 2023 
2.​ Tiếng Nhật: Chứng chỉ JLPT N2 116/180, năm 2023 
3.​ Tiếng Đức: Goethe-Zertifikat B1, năm 2019 

 

 
5.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất) 

S
T
T 

 
Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa 

họccông nghệ 

Cơ quan tài 
trợkinhphí 

Thời 
gianThựch

iện 

Vai trò(Chủ nhiệm/Thamgia) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
 

 



 
 
 
 
 
 
5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

S
T
T 

Tên tác 
giả 

Năm 
công bố 

 
Tên công 

trình 

Tên tạp chí 
NXB/Số, Tập, 

Trang công trình 
ISSN/IS

BN 

Đính kèm 
minh 

chứng 
(Có/Không) 

Ghi 
chú 

1 Bài báo ISI 

1
.
1 

       

1
.
2 

       

1
.
3 

       

1
.
4 

       

1
.
5 

       

2 Bài báo quốc tế khác 

2
.
1 

       

2
.
2 

       

2
.
3 

       

2
.
4 

       

2
.
5 

       

3 Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia 

3
.
1 

       

3
.
2 

       

3
.
3 

       

3
.
4 

       

3
.
5 

       

4 Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế 

4
.
1 

       

4
.
2 

       

4        



.
3 

4
.
4 

       

4
.
5 

       

5 Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học) 

5
.
1 

       

5
.
2 

       

5
.
3 

       

5
.
4 

       

5
.
5 

       

 
 

5.3. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học  
- Số lượng tiến sĩ đã hướng dẫn: ..................................................................................................................... - 
Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: .................................................................................................... - 
Số lượng thạc sĩ đã hướng dẫn: ..................................................................................................................... 
Thông tin chi tiết:  

S
TT 

Tên luận án của nghiên cứu 
sinh (Chỉ liệt kê những trường 

hợp đã bảo vệ thành công) 

Vai trò hướng 
dẫn 

(Chính/Phụ) 

Tên nghiên 
cứu sinh  

Thời gian đào tạo 

1     

2     

3     

4     

 
 

5.4. Chuyên ngành/Chuyên môn  
5.4.1 Lĩnh vực nghiên cứu chính: Tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, tín dụng  

5.4.2 Từ khóa: . Tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, tín dụng 

6. KHEN THƯỞNG  
(Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học) 

Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật. 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 03 năm 2025 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ​ ​ ​ ​         NGƯỜI KHAI 

 

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​    Phạm Thị Nhật Lệ 

 


